
JOMC 142

ạ ậ ệ ự ố  
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ậ ả ấ ận đăng 06/07/2021

 

á ả á á ụ ì ệ ạ ộ

ỳ ị
ế Trường ĐHXD Miề

Ừ Ắ
ì
ì ệ
ẩn đá á ì

ệ ình xanh (CTX) đang là ế ể ủ ế ế ới, trong đó ó ệ
ạ á ì ụng như trườ ọc, văn phòng hay chung cư thì ì ệ

ũng đang đượ ậ ụng xu hướ à ộ á ấ ạ ẽ ục đích hướng đế ủ à ả
ể ễm môi trường, qua đó ó ầ ất lượ ống cho con người. Nước ta đang trong 

ờ ì ệ ó ện đạ ó ì ệc đẩ ạ á ể ệ à ột hướng đi cầ ế
à ế à à ứ ổ ề á ạ ệt Nam, đồ ờ ệ ố ó ộ ố ẩ

đá á ề à ố ẽ í á ả á ể á ụng để đạt đượ ứ ậ
ì ệ ạ ộ thông qua điể ì à à á é ệ ại Đồ

 ổ ề

Theo đị ĩ ủ ội đồ ì ế ới “Công 
ế ế ự ặ ậ ả

ểu các tác độ ấ ể ạ ững tác độ ực đố ớ
ậu và môi trường. Công trình “xanh” bả ồ

ất lượ ộ ống” [4]. 
ụ ạ ệ ì á ệ ày đã đượ ội đồ

ì ệ ụ ể óa để ù ợ ới điề ệ ại nướ
ta như sau: “Công trình xanh là phương ế ế ự ậ

ằ ử ụ ệ ả năng lượng, nướ ồ
ả ể ả ễ ững tác độ

ự ới môi trường; đả ả ứ ẻ ối ưu năng suấ ệ ủ
ngườ ử ụ à ả ậ ốt vòng đờ
công trình” [5].

à ình đượ ế ế ự à ậ à
hướ ả ể ác độ ực đế ứ ỏe con ngườ à
trườ ự ẫ ả ồ à à ả

ệ ất lượ ộ ố á ể ạ ợ í ớ ề

ế ã ộ à môi trường, đó ó í ự ự á ể ề
ữ ủ ế ớ

ữ ệ ả ổ ậ ừ

ạ ệ ốc độ tăng trưở ế à àng tăng vớ ự
đó ó ỏ ủ à ệ % năm 2020) [8]. 
ự á ể ày đã àm gia tăng nhanh chóng số lượ
ì ụ ụ à ệ ầ ày tăng ở ầ ế á

ạ ậ ệ ự ố  
 

 

địa phương nhưng đá ể ấ à á ệp “mớ
ổi” như Đồ ình Dương,… Việ á ể ạ ẽ ủ á

ệ ớ ệ ố ạ ầng đượ ị á à ỉ
ũng đã ó ầ ậ ợ ệ á ể

ản đồ ệ ạ ộ

á ể ì ệ ụ ụ ả ấ ệ
à ộ ầ ấ ế ạ ì ì à ụ ộ

lượ ớ ồ ài nguyên, năng lượ à á ề í ả
ấ ả ảnh hưởng đến môi trườ ố á ì ự à

ậ ành. Do đó á ể á ì ệp theo hướ
ệ á ụ ữ ả á ế ệm năng lượ ậ

ệ à ả ể á á độ ực đến môi trườ à ấn đề ầ
được hướng đế

á ẩn đá á ì ạ ệ

ạ ệt Nam có hơn 10 tiêu chuẩn đánh giá về CTX đang hiệ
hành và đượ ụ ả ề ẩ đượ ụ
nhưng hầ ế ại nước ta đang hướng đế ẩn đánh 
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Corporation), đế ế ệt Nam có 150 CTX đượ ứ

ậ ở ệ ố ứ ậ ổ ế ấ ồ

ả
ả ố ố lượ ỉ ệ ệt Nam đế ế

Tiêu chuẩn Leed Lotus Các tiêu 
chuẩn khác Tổng 

Biểu tượng 
logo 

  

 

   

 

Số lượng 
công trình 77 27 34 150 

Tỉ lệ 51,33 % 18 % 30,67 % 100 

ữ ẩ ế ị ầ ọ ạ ụ
tiêu chung là đánh giá sự ể ề ữ ủ

ỗ ẩ ự ứ ụ ợ ất đố ớ
ể ại công trình riêng. Trong khi LOTUS đượ ụ ợ

ể ại công trình văn phòng và giáo dụ ạ ạt độ ủ
ếu là trong nướ ẩ ại đượ ứ ụ ề ấ
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á ả á á ụ ì ệ ạ ộ
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ạ á ì ụng như trườ ọc, văn phòng hay chung cư thì ì ệ
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trườ ự ẫ ả ồ à à ả
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ệ à ả ể á á độ ực đến môi trườ à ấn đề ầ
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ạ á
ụ
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Ú Ú
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ể ạ ệ ệ ự ạ ố
ế

á ì ệ ại nướ ầ ết đăng kí à
hướng đế ẩn LEED hơn là ì á ủ đầu tư củ ạ
hình công trình này đang hướng đế ị trườ ố ế
ần đượ ứ ậ ậ à ầ

 

                
Cơ cấ ể ại công trình đạ ứ ậ ủ

Tính đế ết quí II năm 2020, Việ ự án đã đạ ứ
ận LEED, trong đó công nghiệ ế ỷ ệ ấ

ế ối văn phòng 23 ế ạ ữ

ế ể ẳng đị ẩn LEED đang là tiêu chuẩ
đánh giá về ề ệ ổ ế ấ
ợ ụ ạ ệt Nam. Và để ận đượ ứ ậ

ự ầ ủ ẩ ề ế ệm năng 
lượ ạ ột môi trường xanh như: Tăng hiệ ả ử ụng nướ

ảm lượ ả ất lượng môi trườ ống, tăng khả
năng thích ứ ủ ớ ự đổ ủa môi trườ ử ụ
ối ưu nguồn năng lượ ạ

ả ụ ì à á ế ấ é
ATAD Đồ

Nhà máy ATAD đượ ự ạ ệ
á ỉnh Đồ ì ó ổ ệ í ự à

ớ ổ ệ í ó á à ì ồ ó ạ

ụ í à khu văn phò à ệ à à á ả ấ à
ò ó ộ ố ạ ụ ức năng phụ ụ ụ ổ ể như 

à ử í nướ ả ự ú ố ì

ổ ể

à á ế ấ ép ATAD Đồ à ình đượ ự
ủ ủ đầu tư đố ới môi trườ à ộng đồng. Điề ày đượ

ẳng đị ự ỗ ực đạt đượ á ứ ậ ề
ình đã đạt đượ ẩ ự à á à

ẩn LEED Platinum đố ớ ò à văn phòng. Để đạt đượ
ứ ậ ì công trình đã đượ á ụ ấ ề ả á ỹ
ậ ằm đạt đế ữ ầ ủ ẩn LEED như: (i) Đị

điể ề ữ ử ụng nướ ệ ả; (iii) Năng lượ à năng 
lượ á ạ ậ ệ à ồ à ất lượ
trườ à

3.1.  Địa điể ề ữ

Để đạt đượ í địa điể ề ữ ì ấ ề ả á
đã đượ é à á ụ ằ ả ệ ử ụng phương ệ á

à ảm lượ í ải thì công trình đã đượ ổ ứ ã
hướng ưu tiên phương tiệ ộ à á ó ổ ứ
xe đưa đón nhân viên qua đó đã ảm đượ ứ ứ ủ ãi đỗ

ạnh đó, ệ ế ử ụng xe đạ
ộ ộ cũng là mộ ả ợ ì

 
ì ị í ủ à á ậ ợ ử ụng phương tiệ

ộ  

ạ
ý

ạ ậ ệ ự ố  
 

 

ử ụng nướ ệ ả

ệ ả í à ử ụ ố ồn nướ úp đả ả ồn nướ
cho tương lai. Theo tí á à áy đã ế ệm được hơn 43 lượ
nướ ử ụ ằ á ế ợ ề ả áp. Đầ ì

ạ ệ ả í ự ừ ệ ử ụng nướ ằ ệ ố
ế ế ợ ớ ệ ử ụ á ế ị ế ệm nước như vò
ế ệm nướ ồ ầ ế độ ả,… việ à ày đã ú ảm đượ

% lượng nướ ạ ù ệ ử í ệ ố ố ã
nướ
ả
ộ ố ế ị ế ệm nướ

ạnh đó ả á à ử ụng nước mưa cũ
ó ầ ế ệm nướ ì ạnh đó, hệ ố

thu gom nước mưa từ ộ ậ á ủ á ì à được lưu trữ
á ể ứ ầm, nướ à ẽ đượ ệc tướ

ệ ống tướ ỏ ọ ì

 
 
 

ì ì ệ ống thu gom nước mưa sử ụ ệc tướ

3.3.  Năng lượ à năng lượ á ạ

ề năng lượ ình đã ậ ụ ấ ố ồn năng lượ
ừ ặ ờ ằ ả í à ễm môi trườ ằ ắp đặ
ệ ống đè à ờ ử ụng năng lượ ừ ế ợ ớ ả ế

ự độ ậ ắ ờ đã ó ầ ế ệm năng lượ
ử ụ ế áng. Song song đó, bên trong công trì ệ ống đè

ế ệm đượ ều điện năng tiêu thụ. Các đèn được điề
ển độ ậ ở ỗ ầ à ự độ ậ ờ ụ ể đã đượ

ài đặ à ẽ ự độ ắt sau khi ngườ ờ ỏ ò ú

Khu văn phò ử ụ í ất lượ í ó ệ ố ấ
ạ í à ỉ á á ọt qua nhưng hạ ế được lượ ứ

ạ ặ ờ ó ầ ả ểu năng lượ ệ à
á ì ớ ữ ả áp đã á ụng khu văn 
ò ủ à áy đã ảm đượ % năng lượ ụ ì

ì ậ ụ ảm năng lượ

ả áp năng lượ á ạo đượ á ụ ấ ệ ả đố ớ
khu văn phò ủ à á ò à ày đã ế ệm được hơn 31
năng lượ ử ụng cho khu văn òng tương đương vớ ổng năng 
lượ ế ệm đượ à ầ kWh/năm. Cù ớ á ả á

á á ụ ế á ả ằ ệ ống năng lượ
ặ ờ à năng lượ ó ũng đã ú ì ế ệm đượ ứ

năng lượ àng năm lên tớ kWh/năm.

ì ả ử ụ ốt năng lượ ự à năng lượ
á ạ

ậ ệ à ồ à

ì ử ụ ệ ố é ề ế ới hơn 20
ậ ệ ừ ồ é á ế. Điề à ú ảm lượ ấ ả ắ

qua đó ảm đượ ác độ ấu đến môi trườ ì ò
ự ệ ố á ự ụ à lưu trữ á ậ
ệ á ế á í ừ ị ự

à á ấ ả ạ à áy đượ à ạ à đượ
ử í ạ á ự í ợ ú ảm đượ ễm môi trườ

ì

ì Ứ ụ é á ế à á ú ế ệ ậ ệ
à à
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ể ạ ệ ệ ự ạ ố
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á ì ệ ại nướ ầ ết đăng kí à
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ế ối văn phòng 23 ế ạ ữ
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ì ị í ủ à á ậ ợ ử ụng phương tiệ
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ạ
ý
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á ể ứ ầm, nướ à ẽ đượ ệc tướ

ệ ống tướ ỏ ọ ì

 
 
 

ì ì ệ ống thu gom nước mưa sử ụ ệc tướ

3.3.  Năng lượ à năng lượ á ạ

ề năng lượ ình đã ậ ụ ấ ố ồn năng lượ
ừ ặ ờ ằ ả í à ễm môi trườ ằ ắp đặ
ệ ống đè à ờ ử ụng năng lượ ừ ế ợ ớ ả ế

ự độ ậ ắ ờ đã ó ầ ế ệm năng lượ
ử ụ ế áng. Song song đó, bên trong công trì ệ ống đè

ế ệm đượ ều điện năng tiêu thụ. Các đèn được điề
ển độ ậ ở ỗ ầ à ự độ ậ ờ ụ ể đã đượ

ài đặ à ẽ ự độ ắt sau khi ngườ ờ ỏ ò ú

Khu văn phò ử ụ í ất lượ í ó ệ ố ấ
ạ í à ỉ á á ọt qua nhưng hạ ế được lượ ứ

ạ ặ ờ ó ầ ả ểu năng lượ ệ à
á ì ớ ữ ả áp đã á ụng khu văn 
ò ủ à áy đã ảm đượ % năng lượ ụ ì

ì ậ ụ ảm năng lượ

ả áp năng lượ á ạo đượ á ụ ấ ệ ả đố ớ
khu văn phò ủ à á ò à ày đã ế ệm được hơn 31
năng lượ ử ụng cho khu văn òng tương đương vớ ổng năng 
lượ ế ệm đượ à ầ kWh/năm. Cù ớ á ả á

á á ụ ế á ả ằ ệ ống năng lượ
ặ ờ à năng lượ ó ũng đã ú ì ế ệm đượ ứ

năng lượ àng năm lên tớ kWh/năm.

ì ả ử ụ ốt năng lượ ự à năng lượ
á ạ

ậ ệ à ồ à

ì ử ụ ệ ố é ề ế ới hơn 20
ậ ệ ừ ồ é á ế. Điề à ú ảm lượ ấ ả ắ

qua đó ảm đượ ác độ ấu đến môi trườ ì ò
ự ệ ố á ự ụ à lưu trữ á ậ
ệ á ế á í ừ ị ự

à á ấ ả ạ à áy đượ à ạ à đượ
ử í ạ á ự í ợ ú ảm đượ ễm môi trườ

ì

ì Ứ ụ é á ế à á ú ế ệ ậ ệ
à à
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ạ ậ ệ ự ố  
 

 

á ậ ụ ộ ấ ình đều đượ ử ụ ừ ỗ
ổ ợ ứ ự úp cho môi trườ
à ệ à ệ à ạ ế đượ ì ạ á ừ ấ
ỗ

ì ộ ấ ệ ới môi trường và ngườ ử ụ

ất lượng môi trườ à

Khu văn phòng đượ ị ệ ố ó đạ ẩ
ấ lượ ự ế vượt trên ngưỡ ầ ả ữ

í à ả ện năng suất lao độ à đả ảo đượ
ứ ỏ

ì ử ụng đượ á á ự ấ ề
ệ í ử ổ ấ áng, đặ ệ à khu văn phò ì ấ ả á

gian đề ận đượ á á ự ớ ính được đặ
á ừ ớ ề à ệ ố í à ú ối ưu hó
ầ ì ũ như giả ể ệ ử ụng năng lượ
ì ì

ì Á á ự nhiên đá ứ ố à ệ

ì ả ụng giúp Nhà máy ATAD đáp ứ
ẩ ủ

ại, để đạt đượ ứ ậ ủ
này đã vậ ụ ổ ừ ả ến trúc đế ả ỹ

ậ ộ ợ ế ứ ậ ự à
á à LEED Platinum đố ớ ò à văn phò ộ ứ

ọ ạ ự ộ ả
trên hành trình hướng đế ệ

ế ậ

à ọ ừ ệ á ụ á ả á à á é
đã à ộ ình tương đố à ỉ ạ à đa dạ ứ
ụ ả khu văn phò à à á ợ ới điề ệ
ự ủ ự ộ à ệ ứ ụ ạ ợ í
ấ ớ ữ ệ ả ủ đầu tư qua việ ế ệ

đượ í ậ à ì ả á ốt thương hiệ ị
trườ ố ế à òn nâng cao được năng suất lao độ ủ

à á ì đã ạo ra được môi trườ à ệ
à ậ ợi. Ưu điểm đá ể ấ ủ ác CTX đặ ệ à á
ì ệ ạ à ế ệm năng lượ ệ

ử ụ á ồn năng lượ á ạ ó ần đá ể ệ ả
ệ môi trườ ộ ấn đề ấ á à ầ ệ

ệ ả

 ạ ọc Đăng, ả ế ế ở ệ
ự ộ

 Le Thi Hong Na and Dang Nguyen Hong Anh, “An Analysis of Green 
Building Certification Systems in Vietnam”,  

 DODGE Data and Analytics, “World Green Building Trends 2018”, South 
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ệ ả ủ – ọ

Hoàng Công Vũ ọc Sơn
ỹ ậ ệ, Trường Đạ ọc Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, Bình Đị

Ừ Ắ
– ọ

ệ ố ề
ệ ả ế ủ – ọ ớ ọ ồ

phương pháp xét đế ố ệ tương hỗ ữa đấ ọ ằ ầ ề
và SAFE đem lạ ệ ả đáng kể ọ ớ ọ ồ

ớ ệ

Ở ệ ệ ế ế ọ thườ
điểm là đơn giả ề ệ ọ ịu (xem như cọ ị ả ủ

ặ ệ ịu (xem như bè chị ả ủ
trình). Quan điể ế ế ứ ấ ề an toàn nhưng không kinh 
ế ỉ ụ ầ ề ố ế độ

Quan điể ế ế ứ ền thiên nhiên là phương 
ế nhưng độ ủ ấ ớn và thườ ền đất không đủ ứ

ị ả ớ ả ọ ớn. Hai quan điểm này có ưu điể
ướ ụ ế ế ấ ụng, đơn 

ản. Nhưng phương pháp này không đúng với điề ệ ệ ự
ế ủ ậ ụ ế ả năng chị ự ủ ế ấ

cũng như đấ ề ế ả ử ụ ậ ệ ều hơn so vớ
phương án móng khác.

Để thay đổi quan điểm chưa chính xác về ọ
chuyên gia cơ đất đã tìm cách đưa ra các lý thuyế ệ ố
móng này, trong đó có Poulos (1994) [4] đã áp dụng phương trình 

ủa bán không gian đàn hồ ọ ữ
ử ệ ự ế để phân tích ngượ

Poulos đã đưa ra mộ ầ ớ ự ế. Mô hình này đã đượ
ấ ậ ộng rãi, đượ ụng để ự ề ế

ục đượ ển. Tương tác giữ ọ đấ ề ảnh hưở ớ
đế ứ ử ủ ọ ẽ đượ ự ằ
phương pháp phầ ử ữ ạ

ới đề tài “Phân tích hiệ ả ủ – ọc” sẽ
ấ ệ ầ ế ỹ sư ngành ự ệ

ế ế ối ưu móng bè – ọ ự ễ

đặ ệ ực đị ấ ở ố Quy Nhơn tỉ
Bình Đị

2. Cơ sở ế

Cho đế ấ ề ả ế ề ề nhưng 
ả ết Winkler đượ ều hơn cả. Phương pháp hệ ố ề

Winkler đã và đang đượ ử ụ ộ ế ớ ấ ở Mĩ và 
các nướ ề ọ ề ế
ạ ụ ộ, điều đó cho phép coi nền đàn hồ ồm các lò xo độ ậ

và cường độ ả ự ủa đấ ạ ỗi điể ỉ ệ ậ ấ ới độ lún đàn 
ồ ại điểm đó thông qua hệ ố ền đàn hồi Ks không đổ ỗ ạ

đấ

ề

Đặc điể ủ ỉ xét đế ế ạng đàn hồ
ại nơi có tả ọ ụng, mà không xét đế ế ạng đàn hồ
ủa đấ ở ậ ỏ qua đặc điểm đất như mộ ậ ệ

ế ạng tương ứ ớ ế
ộ ền đàn hồ ồ ệ ế ạ ỷ ệ ớ ự

ụ
Độ ứ ới K = Ks.F, trong đó Ks là hệ ố ền đặc trưng 
ỗ ại đấ ệ ầ ảnh hưở ủ ặt đáy móng vớ

nút đang xét, theo quy tắ ố


